
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG ỉ!OÀ XÃ Hội CHỦ NCHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

Số: 74/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2018 

THÔNG Tư 

Huống dẫn chế độ kế toán đối vói các khoản vay, trả nọ' của Chính phủ, 
chính quyền địa phuong; thống kê, theo dõi các khoản nọ' cho vay lại và bảo 

lãnh Chính phủ 

Căn cứ Luật Quản lý nợ công sổ 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017/ 

Cần cứ Luật Ke toán so 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước so 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Nghị định so 91/2018/NĐ-CP ngày 26 thảng 06 năm 2018 của 
Chính phủ vê câp và quản lý bảo lãnh Chỉnh phủ; 

Căn cứ Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2018 của 
Chính phủ quy định về quản lý nợ của chỉnh quyên địa phương; 

Căn cứ Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2018 của 
Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công; 

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2018 của 
Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 thảng 12 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết một sổ điều của Luật Kê toán; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết một sô điêu của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán đoi với các 
khoản vay, trả nợ của Chỉnh phủ, chỉnh quyền địa phương; thong kê, theo dõi 
các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ, 
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ChưongI 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lẻ Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dần các nội dung sau: 

- Ke toán nợ công, bao gồm kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của 
Chính phủ, chính quyền địa phương; 

- Thống kê các khoản nợ cho vay lại (cho vay lại từ vốn vay ODA, vay ưu 
đãi nước ngoài) và bảo lãnh Chính phủ; 

- Tông họp báo cáo nợ công. 

Điều 2. Đối tuọng áp dụng 

Thông tư này áp dụng cho: 

1. Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại (Cục QLN và TCĐN) thuộc Bộ 
Tài chính; 

2. Các đơn vị Kho bạc nhà nước (KBNN) các cấp; 

3. Các đơn vị có trách nhiệm nộp báo cáo cho Bộ Tài chính (Kho bạc nhà 
nước) theo quy định của pháp luật để tổng hợp báo cáo nợ công theo quy định 
tại Chương II Thông tư này; 

4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý và sử dụng nợ công. 

Điều 3ẳ Đối tượng, nội dung của kế toán, thống kê và báo cáo nọ' công 

1. Đối tượng kế toán nợ công là các khoản vay, lãi, phí và chi phí đi vay, 
trả nợ vay trong nước, vay nước ngoài của Chính phủ và chính quyền địa 
phương. Nội dung kế toán nợ công là việc thu thập, xử lý, kiếm tra, giám sát, 
phân tích và cung cấp thông tin một cách kịp thòi, đầy đủ, chính xác, trung thực, 
liên tục và có hệ thống về tình hình vay, lãi, phí và chi phí đi vay và tình hình trả 
nợ vay trong nước, vay nước ngoài của Chính phủ và chính quyền địa phương. 

2. Đối tưọng thống kê là các khoản vay, khoản phát hành trái phiếu của các 
đon vị được Chính phủ bảo lãnh và các khoản cho vay lại từ nguồn vay nước 
ngoài theo quy định của pháp luật. Nội dung công tác thống kê là hoạt động tống 
hợp số liệu báo cáo về tình hình bảo lãnh Chính phủ và số liệu báo báo cáo về 
tình hình cho vay lại trên cơ sở báo cáo của các đơn vị có liên quan. 

3. Báo cáo nợ công bao gồm các thông tin về vay, trả nợ nước ngoài của 
Chính phủ, chính quyền địa phương; vay, trả nợ trong nước của Chính phủ và 
chính quyền địa phương; các khoản được Chính phủ bảo lãnh; các khoản cho 
vay lại từ nguồn vay nước ngoài và các khoản vay khác theo quy định của pháp 
luật về nợ công; thuyết minh, giải trình về tình hình nợ công. 
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Điều 4. Tổ chức bộ phận nghiệp vụ, bộ máy kế toán của đon vị 

Cục ỌLN và TCĐN, KBNN tố chức bộ phận nghiệp vụ hoặc bộ máy kế 
toán đế thực hiện kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính 
quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh 
Chính phủ theo quy định của Luật Ke toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, 
Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017, Nghị định số 
94/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công, Nghị định số 
97/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cho vay lại từ nguồn vốn vay nợ nước ngoài 
của Chính phủ và quy định của Thông tư này, như sau: 

- Cục QLN và TCĐN: tổ chức bộ phận nghiệp vụ và phân công nhiệm vụ 
các bộ phận có liên quan để kế toán các khoản vay, trả nợ nước ngoài của Chính 
phủ, thống kê, theo dõi các khoản bảo lãnh Chính phủ; thống kê các khoản nợ 
cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài; 

- Kho bạc nhà nước các cấp: tổ chức bộ máy kế toán và phân công nhiệm 
vụ các bộ phận có liên quan đế kế toán các khoản vay, trả nợ trong nước của 
Chính phủ và chính quyền địa phương, tổng họp số liệu báo cáo số liệu nợ công. 

Điều 5. Nhiệm vụ của kế toán và tổng họp báo cáo nọ1 công 

1. Thu thập, ghi chép, xử lý và quản lý dữ liệu về tình hình các khoản vay 
và tình hình vay, trả nợ trong nước, nợ nước ngoài của Chính phủ và chính 
quyền địa phương. 

2. Theo dõi việc chấp hành chế độ thanh toán và các quy định liên quan đến 
vay, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương. 

3. Chấp hành chế độ báo cáo theo quy định; cung cấp đầy đủ, kịp thời các 
số liệu, thông tin báo cáo nợ công. 

Điều 6. Đơn vị tính 

1. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán nợ công là đồng Việt Nam (ký hiệu 
quốc gia là "đ'Ề\ ký hiệu quốc tế là "VND"). 

2. Kế toán ngoại tệ phải ghi theo nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam 
theo tỷ giá ngoại tệ do Bộ Tài chính quy định tại thời điêm hạch toán. Trong 
trường hợp cụ thể, nếu có quy định tỷ giá khác của CO" quan Nhà nước có thấm 
quyền, thì kế toán thực hiện theo quy định đó. 

3. Khi lập báo cáo nợ công hoặc công khai báo cáo nợ công được sử dụng 
đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toán được làm tròn số bằng cách: 

- Đối với đồng Việt Nam: Được rút gọn đến đơn vị tỷ đồng Việt Nam. Chữ 
số sau chữ số hàng đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng năm (5) trở lên thì được tăng 
thêm một (1) đơn vị; nếu nhỏ hơn năm (5) thì không tính. 
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- Đôi vói ngoại tệ: Được rút gọn đến triệu đon vị ngoại tệ. Chữ số thập 
phân phần nghìn (chữ số thứ 3 sau dấu phay thập phân), nếu bằng năm (5) trở 
lên thì được tăng thêm một phần trăm (1%) đơn vị; nếu nhỏ hơn năm (5) thì 
không tínhể 

Điều 7. Chữ viết, chữ số sử dụng 

ỉ. Chữ viết sư dụng trong kế toán và báo cáo nợ công là tiếng Việt. Tài liệu 
kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài không phai dịch ra tiếng Việt, 
trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có tham quyền. 

2. Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số Ả-Rập: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); 
khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phay (,) sau chữ số hàng 
đon vị. 

Điều 8. Kỳ kế toán và báo cáo nọ' công 

1. Kỳ kế toán nợ công gồm: Kỳ kể toán tháng và kỳ kế toán năm. 

a) Kỳ kế toán tháng là khoảng thời gian được tính từ ngày 01 đến hết ngày 
cuối cùng của tháng (dương lịch). 

b) Kỳ kế toán năm (niên độ kế toán) là khoảng thời gian được tính từ ngày 
01/01 đến hết ngày 31/12 (dương lịch). 

2. Báo cáo nợ công đưọ'c lập theo kỳ 6 tháng và 1 năm. 

Điều 9. Tài liệu kế toán và lưu trữ, bảo quản, tiêu hủy, cung cấp thông 
tin, tài liệu kế toán 

lề Tài liệu kế toán về nợ công là chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo nợ 
công, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán và tài liệu khác có liên quan 
được thể hiện dưới hình thức các thông tin trên giấy hoặc thông điệp dữ liệu 
điện tử. 

2. Thòi điểm đưa vào lưu trữ, thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán được thực 
hiện theo quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ke toán. 

4. Tài liệu kế toán điện tử đưọ'c lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu điện 
tử phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch điện 
tử trong lĩnh vực tài chính. 

5. Tài liệu kế toán đã lưu trữ chỉ được đưa ra sử dụng khi được sự đồng ý 
của Cục trưởng Cục QLN và TCĐN hoặc Tổng Giám đốc KBNN. Nghiêm cấm 
mọi trường hợp cung cấp tài liệu kế toán ra bên ngoài đon vị hoặc mang tài liệu 
kế toán ra khỏi đon vị kế toán nhà nước khi chưa được phép bằng văn bản của 
thủ trưởng đon vị đối vói tài liệu kế toán thuộc phạm vi quản lý. 
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Điều 10. ủ ng dụng tin học vào công tác kế toán và tống họp báo cáo 

1. Úng dụng tin học vào công tác kế toán phải đảm bảo hiệu quả, an toàn 
và khả năng khai thác, trao đối, cung cấp dữ liệu kế toán, thông tin báo cáo với 
các CO' quan trong ngành Tài chính và các đơn vị khác theo đúng quy định pháp 
lý hiện hành và quy chế cung cấp, trao đổi thông tin do Bộ Tài chính quy định. 

2. Cục QLN và TCĐN thực hiện kế toán vay, trả nợ nước ngoài trên hệ 
thông được phát triển riêng của đơn vị. 

3. Kho bạc nhà nước thực hiện kế toán vay, trả nợ trong nước của Chính 
phủ và chính quyền địa phương trên hệ thống quản lý ngân sách và kho bạc 
(TABMIS) và các ứng dụng khác về quản lý vay nợ. 

Điều 11. Đối chiếu thống nhất số liệu 

Cục ỌLN và TCĐN, KBNN và các đơn vị đối chiếu số liệu vay, trả nợ của 
Chính phủ và chính quyền địa phương đảm bảo khớp đúng giữa sô liệu kế toán 
nợ công và số liệu kế toán trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc 
(TABMIS); đối chiếu số vay, trả nợ cho dự án đã được ghi thu, ghi chi, đảm bảo 
khóp đúng số liệu với số liệu đã ghi trong NSNN, đảm bảo khớp đúng giữa số 
liệu kế toán nợ công, số liệu kế toán ngân sách nhà nước. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

KÉ TOÁN CÁC KHOẢN VAY, TRẢ NỌ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ 

Nội dung quy định về kế toán vay, trả nợ nước ngoài áp dụng cho Cục 
QLN và TCĐN bao gồm các nội dung sau đây: 

Tiểu mục 1 

CHỨNG TỪ KÉ TOÁN 

Điều 12. Nội dung của chứng từ kế toán 

Chứng từ kế toán là những giấy tờ, vật mang tin phản ánh nghiệp vụ vay, 
trả nợ nước ngoài phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi số kế toán. Chứng 
từ kế toán phải có đầy đủ các nội dung chủ yếu quy định tại Điêu 16 của Luật 
Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015. 

Chứng từ kế toán đối vói vay, trả nợ nước ngoài cần có đầy đủ thông tin đê 
hạch toán theo tài khoản kế toán và mã hạch toán chi tiết có liên quan đến 
nghiệp vụ kinh tế. Trường hợp cần thiết, căn cứ vào các chứng từ, hồ sơ vay, trả 
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nợ, kế toán lập chứng từ ghi sổ kế toán đảm bảo đầy đủ các thông tin đế thực 
hiện hạch toán theo quy định. 

Điều 13. Mẩu chứng từ kế toán 

Thông tư này quy định một số mẫu chứng từ kế toán bắt buộc, kế toán phải 
thực hiện đúng mẫu và nội dung ghi chép trên chứng từ. Ke toán được phép lập 
chứng từ kế toán trên máy vi tính nhưng phải đảm bảo đúng mẫu và đúng nội 
dung ghi chép trên chứng từ theo quy định. 

Đối với một số nghiệp vụ vay, trả nợ không có quy định cụ thế về mẫu 
chứng từ tương ứng, kế toán được lập chứng từ ghi số theo quy định tại Thông 
tư này căn cứ trên các hồ sơ, tài liệu vay, trả nợ nước ngoài đế thực hiện hạch 
toán theo quy định. 

Trường hợp sử dụng chứng từ kế toán dưới hình thức chứng từ điện tử thực 
hiện theo đúng quy định của pháp luật về việc lập, mã hóa, luân chuyến, lưu trữ 
chứng từ điện tử và khai thác dữ liệu điện tử. 

Điều 14. Lập chứng từ kế toán 

1. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động vay, 
trả nợ nước ngoài đều phải lập chứng từ kế toán; chứng từ kế toán chỉ được 
lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. 

2. Yêu cầu đối với việc lập chứng từ kế toán 

a) Trên chúng tò kế toán phải ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác các nội dung theo 
quy đinh. Đối vói chúng từ lập trên giấy, chữ viết trên chứng từ phải cùng một nét 
chữ, ghi rõ ràng, thể hiện đầy đủ, đúng nội dung phản ánh, không được tay xoá; 
khi viết phải dùng cùng một màu mực, loại mực không phai; không viêt băng 
mực đỏ. 

b) về ghi số tiền bằng số và bằng chữ trên chứng từ: số tiền viết bằng chữ 
phải khóp đúng với số tiền viết bằng số; tổng số tiền phải khớp đúng với tổng 
các số tiền chi tiết; chữ cái đầu tiên phải viết bằng chữ in hoa, những chữ còn lại 
không đưọ'c viết bằng chữ in hoa; phải viết sát đầu dòng, chữ viết và chữ số phải 
viết liên tục không để cách quãng, ghi hết dòng mới xuống dòng khác, không 
được viết tắt, không viết chèn dòng, không viết đè lên chữ in sẵn; chồ trống phải 
gạch chéo đê không thể sửa chữa, thêm số hoặc thêm chữ. 

c) Đối vó'i chứng từ lập trên giấy, chứng từ bị tẩy xoá, sửa chữa đều không 
có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai vào mẫu chứng từ in sẵn thì 
phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo chứng từ viêt sai. 

d) yếu tố ngày, tháng, năm của chứng từ phải viêt băng sô. 

Điều 15. Quy định về ký chứng từ kế toán 
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1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng 
từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải đưọ"c ký bằng loại mực không phai. 
Không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dâu chữ ký khắc 
sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. 

Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thấm quyền hoặc người 
được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung 
chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký. 

Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử, chữ ký trên chứng từ điện tử có 
giá trị như chữ ký trên chứng từ bằng giấy theo quy định của pháp luật vê giao 
dịch điện tử. 

2. Một người chỉ được phép ký một chức danh theo một quy trình phê 
duyệt trên một chứng từ hoặc một bộ chứng từ kế toán. 

Điều 16. Luân chuyển và kiểm tra chửng từ kế toán 

1. Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán: 

a) Kiếm tra tính pháp lý của chứng từ và của nghiệp vụ kinh tế tài chính 
phát sinh ghi trên chứng từ kế toán; 

b) Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, các nội dung 
ghi trên chứng từ kế toán; 

c) Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin ghi trên chứng từ kế toán. 

2. Cục QLN và TCĐN thực hiện quy trình theo từng loại nghiệp vụ quản lý 
nợ đảm bảo các công việc sau: 

a) Lập, tiếp nhận, phân loại, sắp xếp chứng tò kế toán; 

b) Cán bộ Cục QLN và TCĐN có liên quan kiểm tra, ký vào các chức danh 
quy định trên chứng từ; 

c) Định khoản, nhập bút toán vào hệ thống; Phê duyệt bút toán trên hệ 
thống; 

d) Lưu trữ, bảo quản chứng từ kê toán. 

Điều 17. Danh mục, mẫu biểu, phưong pháp lập chứng tù kế toán 

1. Danh mục, mẫu biểu và phương pháp lập chứng tù' kế toán vay, trả nợ nước 
ngoài được quy định trong Phụ lục I "Hệ thống chứng từ kế toán vay, trả nợ nước 
ngoài của Chính phủ" kèm theo Thông tư này. 

2. Cục QLN và TCĐN sử dụng chứng lừ kế toán khác phục vụ nghiệp vụ quản 
lý nợ nước ngoài để kế toán vay, trả nợ nước ngoài theo các nghiệp VỊI quy định tại 
Thông tư này. 
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Tiểu mục 2 

TÀI KHOẢN KÉ TOÁN 

Điều 18. Tổ họ p tài khoản kế toán 

Hệ thống tổ họp tài khoản kế toán trong kế toán vay, trả nợ của Chính phủ 
gồm 5 phân đoạn độc lập phục vụ cho việc hạch toán kế toán chi tiết các nghiệp vụ 
phát sinh theo yêu cầu nghiệp vụ quản iý nợ cô nơ và pháp luật về vay, trả nợ vay. 

Tên và số lượng ký tự của từng đoạn mã trong hệ thống tố họp tài khoản kế 
toán được quy định như sau: 

1 2 3 4 5 

Mã Mã tài khoản 
kế toán 

Mã loại 
hình vay 

Mã nhà 
tài trợ 

Mã đon vị quan 
hệ vay nợ 

Mã khoản vay 

Số ký tự 5 1 5 7 10 

Điều 19. Nguyên tắc, yêu cầu hệ thống tổ họp tài khoản kế toán 

Hệ thống tổ họp tài khoản kế toán được xây dựng trên nguyên tắc bố trí các 
phân đoạn mã độc lập, mỗi đoạn mã chứa đựng các thông tin khác nhau theo yêu 
cầu quản lý. Danh mục các giá trị chi tiết cho từng đoạn mã được bố sung, sửa 
đối tùy theo yêu cầu thực tế. 

Hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán và việc kết họp các đoạn mã được xây 
dựng, thiết kế phù hợp vói yêu cầu quản lý đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Phù họp với Luật NSNN, Luật Kế toán, Luật Quản lý nợ công; 

- Phản ánh đầy đủ các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến vay và trả nợ vay; 

- Thuận lợi cho việc áp dụng phần mềm; thu thập, xử lý, lchai thác và cung cấp 
thông tin bằng các chương trình, ứng dụng tin học phát triển tại đon vị. 

Điều 20. Mã tài khoản kế toán 

Tài khoản là hỉnh thức phân loại đối tượng vay, trả nợ theo thời hạn và mục 
đích vay, phục vụ cho việc tổ chức dữ liệu, từ đó chiết xuất ra các báo cáo theo 
tiêu chí khác nhau. 

Mã tài khoản kế toán có 5 ký tự, được thiết lập căn cứ vào các tiêu chí, yêu 
cầu thông tin báo cáo về nợ công trong Luật Quản lý nợ công, các Nghị định 
hướng dẫn Luật quản lý nợ công. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán quy định 
tại Phụ lục II "Hệ thống tài khoản kế toán vay, trả nợ nước ngoài của Chính 
phủ" kèm theo Thông tư này. 

Điều 21. Mã loại hình vay 
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Mã loại hình vay dùng để phản ánh và theo dõi thông tin vay theo các loại 
hình vay ODA, vay ưu đãi hoặc vay thương mại. 

Mã loại hình vay có 1 ký tự, được bố trí cho từng dự án theo các loại thỏa 
thuận vay với các hình thức khác nhau. Danh mục mã loại hình vay quy định tại 
Phụ lục II "Hệ thống tài khoản kế toán vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ" 
kèm theo Thông tư này. 

Điều 22. Mã nhà tài trọ' 

Mã nhà tài trợ dùng đế theo dõi chi tiết các khoản vay nợ theo từng chủ nợ, 
được phân loại theo các tiêu chí song phương, đa phương và chủ nợ khác theo 
phương án phân loại của nghiệp vụ quản lý nợ. 

Mã nhà tài trợ có 5 ký tự, danh mục mã nhà tài trợ quy định tại Phụ lục II 
"Hệ thống tài khoản kế toán vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ" kèm theo 
Thông tư này. Khi hạch toán, kế toán hạch toán ký tự N theo giá trị sau: N = 1 -
chủ nợ song phương, N = 2 - chủ nợ đa phương và N = 3 - chủ nọ' khác. 

Điều 23. Mã đon vị quan hệ vay nọ' 

- Mã đơn vị quan hệ vay nợ dùng để phản ánh mục đích sử dụng các khoản 
vay về cấp hoặc cho vay lại cho từng địa bàn, từng dự án, từng đơn vị. Các số 
liệu theo dõi theo từng địa bàn, từng đơn vị phục vụ cho công tác quản lý, đối 
chiếu so liệu với KBNN và các đơn vị có liên quan. 

- Mã đo-n vị quan hệ vay nọ1 có 7 ký tự, quy định tại Phụ lục II "Hệ thống 
tài khoản kế toán vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ" kèm theo Thông tư 
này: 

+ Đối với ngân sách địa phương: sử dụng mã địa bàn hành chính theo quy 
định tại Quyết định 124/2004/QĐ-TTG ngày 8/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ 
và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, mã địa bàn cấp tỉnh có 5 ký tự trên TABMIS, 
đồng thời bổ sung thêm 2 ký tự có giá trị 00 trước mỗi mã. 

+ Đối với các đon vị: sử dụng mã đơn vị được cấp và sử dụng trên 
TABMIS. Trường họp đon vị chưa được cấp mã, thực hiện cấp mã theo quy 
định tại Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với 
ngân sách. 

Điều 24. Mã khoản vay 

Mã khoản vay dùng để phản ánh các khoản vay nợ theo từng hiệp định 
vay, qua đó giúp các cấp quản lý có thông tin theo từng khoản vay của từng hiệp 
định vay. 
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Mã khoản vay có 10 lcỷ tự, đồng nhất với mã hiệp định vay sử dụng trên 
DMFAS, quy định tại Phụ lục II "Hệ thống tài khoản kế toán vay, trả nợ nước 
ngoài của Chính phủ" kèm theo Thông tư này. 

Cục trưởng Cục QLN và TCĐN sử dụng mã hiệp định vay trên DMFAS 
xây dựng danh mục mã khoản vay để thực hiện hạch toán theo quy định tại 
Thông tư này. 

Điều 25. Danh mục, nội dung tài khoản và phương pháp hạch toán 

Danh mục tài khoản, nội dung tài khoản và phương pháp hạch toán các 
quy trình nghiệp vụ vay, nợ nêu tại Phụ lục II "Hệ thống tài khoản kế toán vay, 
trả nợ nước ngoài của Chính phủ" kèm theo Thông tư này. 

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán thống nhất vói Cục 
Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đế hướng dẫn phương pháp hạch toán trong 
trường hợp cần thiết. 

Tiểu mục 3 

SỞ KÉ TOÁN 

Điều 26. Sổ kế toán 

1. Sổ kế toán dùng để phản ánh, lưu giữ toàn bộ và có hệ thống các nghiệp 
vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh liên quan đến tình hình vay, trả nợ vay nước 
ngoài của Chính phủ. 

2. Mầu sổ kế toán phải đưọ-c ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, 
năm lập sổ; ngày, tháng, năm khoá sổ; chữ ký của người lập số, kế toán trưởng 
và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang (nếu in ra giấy đế 
lưu trữ). 

3. Mầu sổ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Ngày, tháng ghi số; 

- Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ; 

- Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; 

- Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế 
toán; 

- Số dư đầu kỳ, sổ tiền phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ. 

4. Hệ thống sổ kế toán gồm sổ lcế toán tổng họp và số kế toán chi tiết. 

Điều 27. Mỏ' sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán 

1. Số kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán tháng, năm; 
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2. Cục QLN và TCĐN căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán, số 
liệu được ghi nhận vào số kế toán phải kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội 
dung của mẫu biếu so kế toán theo quy định. Thông tin, sô liệu phản ánh trên sô 
kế toán phải chính xác, trung thực, đúng với chứng từ kế toán, nghiêm cấm mọi 
thông tin kế toán không có chứng từ kế toán chứng minh. 

3. Việc ghi nhận vào số kế toán được phản ánh phải theo trình tự thời gian 
phát sinh của nghiệp vụ kinh tể, tài chính. Thông tin, số liệu ghi trên số kế toán 
của kỳ sau phải kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của lcỳ trước liền kề. 
Dữ liệu kế toán trên sổ kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi ĨĨ1Ở đến khi 
khóa sô kê toán. 

Việc ghi nhận phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiếm tra, kiếm 
soát bảo đảm đầy đủ các quy định về chứng từ kế toán. Những người có trách 
nhiệm liên quan theo quy định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các 
thông tin đã cập nhật vào hệ thống. Đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính 
xác, trung thực, liên tục, có hệ thống toàn bộ hoạt động vay, trả nợ của Chính 
phủ. 

4. Kế toán phải khóa sổ kế toán vào cuối kỳ kế toán tháng, năm trước khi 
lập báo cáo vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ. 

Điều 28ế In sổ kế toán 

1. Sổ kế toán tổng họp được in ra giấy theo mẫu quy định đế lưu trữ sau khi 
đã đóng kỳ kế toán và đã lập xong báo cáo vay, trả nợ của Chính phủ theo quy 
định. 

2. Sổ lcế toán được in ra phải đóng thành quyển, phải đánh số trang từ trang 
đầu đến trang cuối, phải đưọ'c Kế toán trưởng (hoặc người được giao phụ trách 
nghiệp vụ) tại đon vị ký duyệt. Trang đầu sổ kế toán khi in ra phải ghi rõ tên đơn 
vị, tên số, kỳ kế toán, niên độ kế toán, ngày tháng năm lập số, họ tên, chữ ký của 
người phụ trách sổ, của Ke toán trưởng (hoặc người đưọ-c giao phụ trách nghiệp 
vụ). 

Điều 29. Sửa chữa sổ kế toán 

Việc sửa chữa sổ kế toán được thực hiện theo quy định tại Luật Ke toán số 
88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015. 

Điều 30. Danh mục, mẫu biểu và phương pháp lập số kế toán 

Danh mục sổ kế toán, biểu mẫu sổ kế toán và phương pháp lập số kế toán 
được quy định tại Phụ lục III "Hệ thống sổ kế toán vay, trả nợ nước ngoài" kèm 
theo Thông tư này. 

Tiêu mục 4 
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BÁO CÁO TÍNH HÌNH VAY, TRẢ NỌ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ 

Điều 31. Nội dung của báo cáo tình hình vay, trả nọ- nuức ngoài 

1. Báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài là các thông tin tông hợp được hệ 
thống hoá và nội dung thuyết minh các chỉ tiêu kinh tế tài chính nhà nước, phản ánh 
tình hình vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ trong một kỳ kế toán. 

2. Báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ có nhiệm vụ cung 
cấp những chỉ tiêu kinh tế, tài chính nhà nước cần thiết cho các cơ quan chức năng 
và chính quyền nhà nước các cấp. 

Điều 32Ệ Yêu cầu đối vói báo cáo tình hình vay, trả nọ' nưóc ngoài 

1. Báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài phải được lập theo đúng mẫu 
biểu quy định hoặc theo yêu cầu quản lý, điều hành, phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu 
đã được quy định đối với từng biểu mẫu báo cáo. Phương pháp tống họp số liệu 
và lập các chỉ tiêu trong báo cáo phải được thực hiện đảm bảo phù họp với công 
tác tổng hợp, phân tích, kiểm tra và đối chiếu số liệu về vay, trả nợ nước ngoài; 

2. Các chỉ tiêu trong từng báo cáo phải đảm bảo tính đồng nhất, liên hệ với 
nhau một cách có hệ thống, phục vụ cho việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá 
tình hình kinh tế, xã hội. số liệu báo cáo phải chính xác, trung thực, khách quan, 
được tống họp từ cơ sở dữ liệu kế toán sau khi đã đưọ'c kiếm tra, đối chiếu và 
lchoá sổ kế toán. 

3. Mau biểu báo cáo tài chính cần đon giản, rõ ràng và thiết thực, phù họp 
với yêu cầu thông tin quản lý, điều hành và nợ công. 

Điều 33. Báo cáo tình hình vay, trả nọ' nưóc ngoài 

1. Danh mục báo cáo 

STT Tên báo cáo Mẩu biểu Noi nhận Thòi hạn gửi 

1 Báng cân đối tài khoản nợ 
nước ngoài 

B01/NN KBNN 

02 tháng sau kỳ 
báo cáo 

2 Báo cáo thực hiện vay, trả nợ 
nước ngoài của Chính phủ 

B02/NN KBNN 

02 tháng sau kỳ 
báo cáo 3 Báo cáo chi tiết theo kỳ hạn 

vay nợ của Chính phủ 
B03/NN KBNN 

02 tháng sau kỳ 
báo cáo 

4 Thuyết minh báo cáo tình 
hình vay, trả nợ nước ngoài 

B04/NN KBNN 

02 tháng sau kỳ 
báo cáo 

2. Mau biêu, phương pháp lập báo cáo tình liìiili vay, trả nợ nước ngoài 
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Mầu biếu, phương pháp lập báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài quy 
định tại Phụ lục ỈV "Mau biếu, phương pháp lập báo cáo tình hình vay, trả nợ 
nước ngoài của Chính phủ" kèm theo Thông tư này. 

Mục 2 

KÉ TOÁN VAY, TRẢ NỌ TRONG NƯỚC CỦA CHÍNH PHỦ, 

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

Điều 34. Hạch toán vay, trả nọ' trong nuóc trên TABMIS 

1. Kho bạc nhà nước các cấp (bộ phận kế toán nghiệp vụ tại các đơn vị) thực 
hiện các quy định về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, phương pháp hạch toán 
kế toán và ghi sổ kế toán theo quy định tại Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 
27/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán NSNN và 
hoạt động nghiệp vụ KBNN về kế toán vay, trả nợ trong nước của Chính phủ và 
chính quyền địa phương. 

2. Tổng Giám đốc KBNN hướng dẫn cụ thể về phương pháp lập chứng từ, 
nội dung ghi chép tài khoản kế toán, phương pháp hạch toán và ghi số kế toán 
theo thẩm quyền được giao tại Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 27/7/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán NSNN và hoạt động 
nghiệp vụ KBNN. 

Điều 35. Nhiệm vụ, yêu cầu báo cáo tình hình vay, trả 11Ọ'trong nưóc 

1. Nhiệm vụ 

Báo cáo tình hình vay, trả nợ trong nước của Chính phủ, chính quyền địa 
phương có nhiệm vụ cung cấp nhũng chỉ tiêu kinh tế, tài chính nhà nước về vay, trả 
nợ trong nước cần thiết cho các cơ quan chức năng và chính quyền nhà nước các 
cấp. 

2. Yêu cầu 

Báo cáo tình hình vay, trả nợ trong nước phải được lập theo đúng mẫu biếu 
quy định hoặc theo yêu cầu quản lý, điều hành, phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu đã 
được quy định đối với từng mẫu biểu báo cáo. Phương pháp tống họp số liệu và 
lập các chỉ tiêu trong báo cáo phải được thực hiện đảm bảo phù họp vói công tác 
tổng họp, phân tích, kiểm tra và đối chiếu số liệu về vay, trả nợ trong nước. 

Các chỉ tiêu trong từng báo cáo phải đảm bảo tính đồng nhất, liên hệ với 
nhau một cách có hệ thống, phục vụ cho việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá 
tình hình. Sô liệu báo cáo phải chính xác, trung thực, khách quan, được tông hợp 
từ cơ sở dữ liệu kế toán sau khi đã được kiểm tra, đôi chiêu và khoá sô kế toán; 

Mầu biểu báo cáo cần đon giản, rõ ràng và thiết thực, phù họp với yêu cầu 
thông tin quản lý, điều hành về nợ công. 
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Điều 36. Báo cáo tình hỉnh vay, trả nọ' (rong niróc của Chính phii và 
chính quyền địa phu ong 

1. Vụ NSNN lập và gửi cho KBNN và Cục QLN và TCĐN báo cáo thực 
hiện vay, trả nợ trong nước của Chính phủ đối với các khoản vay nợ chưa đưọ'c 
KBNN hạch toán trên TABMIS theo biểu mẫu số B01/TN "Báo cáo thực hiện 
vay, trả nợ trong nước theo đối tượng của Chính phủ" nêu trong danh mục báo 
cáo nêu tại khoản 4, Điều 36, Thông tư này. 

2. Căn cứ các báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được 
gửi đến theo quy định tại Nghị định 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính 
phủ quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương, Vụ NSNN tông hợp, 
lập và gửi cho KBNN và Cục QLN và TCĐN. Báo cáo tổng họp thực hiện vay, 
trả nợ của chính quyền địa phương theo mẫu biếu số B02/TN nêu trong danh 
mục báo cáo nêu tại khoản 4, Điều 36, Thông tư này. 

3. Căn cứ số liệu được chiết xuất từ cơ sở dữ liệu trên TABMIS, các hệ thống 
ứng dụng về quản lý vay nợ của KBNN trong nước, báo cáo của Vụ NSNN và các 
tỉnh, thành phố, Kho bạc nhà nước tổng họp báo cáo vay nợ trong nước theo biểu 
mẫu số B03/TN, B04/TN, B05/TN nêu trong danh mục báo cáo nêu tại khoản 4, 
Điều 36, Thông tư này. 

4. Danh mục báo cáo tình hình vay, trả nợ trong nước: 

STT Tên báo cáo Mẩu biểu 
Trách 

nhiệin lập 
Noi nhận 

Thòi 
hạn gửi 

1 
Báo cáo thực hiện vay, trả 
nợ trong nước theo đối 
tượng của Chính phủ 

B01/TN 
Vụ NSNN -

Bộ Tài 
chính 

KBNN 

Cục QLN 

02 tháng 
sau kỳ 
báo cáo 

2 
Báo cáo tổng hợp thực 
hiện vay, trả nợ của chính 
quyền địa phương 

B02/TN 
Vụ NSNN -

Bộ Tài 
chính 

KBNN 

Cục QLN 
02 tháng 
sau kỳ 
báo cáo 3 

Báo cáo vay, trả nợ của 
chính quyền địa phương 

B03/TN KBNN Cục QLN 

02 tháng 
sau kỳ 
báo cáo 

4 
Báo cáo thực hiện vay, trả 
nợ trong nước theo hình 
thức vay của Chính phủ 

B04/TN KBNN Cục QLN 

02 tháng 
sau kỳ 
báo cáo 

5 
Báo cáo vay, trả nợ trong 
nước 

B05/TN KBNN Cục QLN 

02 tháng 
sau kỳ 
báo cáo 
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4. Mau biểu và phương pháp lập báo cáo tình hình vay, trả nợ trong nước quy 
định tại Phụ lục V ""Mẫu biểu, phương pháp lập báo cáo tình hình vay, trả nợ 
trong nước" kèm theo Thông tư này. 

Mục 3 

THỐNG KÊ BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ 

Điều 37. Trách nhiệm nộp báo cáo của đon vị đuọc bảo lãnh 

Các đon vị được bảo lãnh có trách nhiệm cung cấp thông tin về các chương 
trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh cho Bộ Tài chính (Cục QL Nợ và TCĐN) 
để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo. 

Mầu biểu, kỳ hạn, quy trình lập, gửi báo cáo khoản vay, khoản phát hành 
trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh quy định tại Thông tư số 58/2018/TT-BTC 
ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn biếu, mẫu 
cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo 
lãnh. 

Điều 38. Trách nhiệm thống kê, tổng họp báo cáo các khoản vay nọ' 
đu ọc Chính phủ bảo lãnh 

1. Cục QLN và TCĐN có trách nhiệm thực hiện thống kê, tổng họp các báo 
cáo: 

STT Tên báo cáo Mẩu biểu Noi nhận Thòi hạn gửi 

1 
Báo cáo thực hiện vay, trả nợ 
nước ngoài được Chính phủ bảo 
lãnh 

B01/BL KBNN 
02 tháng sau 

2 
Báo cáo thực hiện vay, trả nợ 
trong nước được Chính phủ bảo 
lãnh 

B02/BL KBNN 

kỳ báo cáo 

2. Mầu biểu và phương pháp lập báo cáo các khoản được Chính phủ bảo lãnh 
quy định tại Phụ lục VI "Mầu biểu, phương pháp lập báo cáo vay nợ được Chính 
phủ bảo lãnh" kèm theo Thông tư này. 

Mục 4 

THÓNG KÊ CÁC KHOẢN CHO VAY LẠI TÙ VỐN VAY ODA, 

VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI 

Điều 39. Trách nhiệm báo cáo của các đon vị có liên quan 

ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan cho 
vay lại có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình cho vay lại cho Bộ Tài 
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chính (Cục ỌLN và TCĐN) để tổng hợp báo cáo các khoản cho vay lại từ vốn 
vay ODA, vay ưu đãi nưóc ngoài. 

Mầu biểu, kỳ hạn, quy trình lập, gửi báo cáo khoản cho vay lại từ vốn vay 
ODA, vay ưu đãi nước ngoài được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn mẫu biếu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi 
nước ngoài của Chính phủ. 

Điều 40ế Trách nhiệm thống kê, tồng họp báo cáo các khoản cho vay lại 
vốn vay ODA, vay ưu đãi nuóc ngoài 

1. Cục QLN và TCĐN có trách nhiệm thực hiện quy trình tổng họp các báo 
cáo: 

STT Tên báo cáo Mầu biểu Noi nhận Thòi hạn gửi 

1 
Báo cáo thực hiện vay 
về cho vay lại B01/VL KBNN 

02 tháng sau kỳ 
báo cáo 

2. Mầu biểu và phương pháp lập báo cáo các khoản cho vay lại vốn vay ODA, 
vay ưu đãi nước ngoài quy định tại Phụ lục số VII "Mầu biểu, phương pháp lập 
báo cáo tình hình cho vay lại" kèm theo Thông tư này. 

Mục 5 

BÁO CÁO TỎNG HỢP NỌ CÔNG 

Điều 41ẻ Trách nhiệm lập báo cáo tổng họp nọ1 công 

Căn cứ báo cáo của các đơn vị đưọc lập và gửi đến theo quy định của 
Thông tư này, Kho bạc nhà nước có trách nhiệm tống hợp số liệu về báo cáo 
tống hợp nợ công trên phạm vi toàn quôc 

Báo cáo tổng hợp số liệu nợ công đưọ'c gửi Cục QLN và TCĐN đế lập báo 
cáo công bố thông tin về nợ công và giải trình số liệu vay nợ nước ngoài theo 
quy định của Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công. 

Điều 42. Báo cáo tông họp nọ' công 

1. Danh mục báo cáo: 

STT Tên báo cáo Mẩu biểu Noi nhận Thòi hạn gửi 

1 Báo cáo tình hình nọ' công B01/TH 
Cục QLN và 

TCĐN 
03 tháng sau 
kỳ báo cáo 

2 
Báo cáo tổng hợp thực hiện 
vay, trả nợ của Chính phủ và 
chính quyền địa phương 

B02/TH 

Cục QLN và 
TCĐN 

03 tháng sau 
kỳ báo cáo 
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2. Biểu mẫu và phương pháp lập báo cáo tổng họp nợ công 

Mầu biểu và phương pháp lập báo cáo tống hợp nợ công quy định tại Phụ lục 
sô 05 "Báo cáo tông hợp nợ công" kèm theo Thông tư này. 

Chưong III 

TỎ CHÚ C THỤC HIỆN 

Điều 43. Hiêu luc thi hành và tổ chúc thưc hiên • • • • 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. 

2. Trường họp các văn bản quy phạm pháp luật đưọ'c trích dẫn tại Thông tư 
này đưọ'c sửa đối, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đoi, bô 
sung, thay thế đó. 

3. Cục trưởng Cục QLN và TCĐN, Tống giám đốc KBNN và các đơn vị 
trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm tô chức triến khai, 
hướng dẫn thực hiện và kiếm tra việc thi hành Thông tư này. V 

Nffinhận: y 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; 
- Uy ban Trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kicm sát nhân dân tôi cao; 
- Kicm toán nhà nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ, CO' quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trang ương của các đoàn thể; 
- ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cục Kicm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Sở Tài chính, KBNN, Cục thuế, Cục Hải quan 

các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Ban chi đạo phòng chống tham nhũng; 
- Công báo; 
- cổna thông tin Chính phủ; 
- Cổng thông tin Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Cục QLKT (480 bản). 

KT. Bộ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

ô Hoàng Anh Tuân 
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